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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2007

Sign In

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Quy trình Thao tác hệ thống điện

quốc gia
___________________________

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy trình Thao tác hệ thống điện quốc

gia”.

Điều 2. Quy trình ban hành kèm theo Quyết định này thay thế Quy trình Thao tác hệ

thống điện quốc gia được ban hành theo Quyết định số 90/NL-KHKT ngày 22 tháng

02 năm 1994 của Bộ trưởng Bộ Năng lượng. Quyết định này có hiệu lực sau 15

ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc

Bộ, Sở Công nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tập đoàn Điện lực

Việt Nam và các tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực chịu trách nhiệm thi hành

Quyết định này./.

 BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

 

http://vbpl.vn/TW/_layouts/15/Authenticate.aspx?Source=%2Ftw%2FPages%2Fvbpq%2Dprint%2Easpx%3Fdvid%3D13%26ItemID%3D55173


Hoàng Trung Hải

QUY TRÌNH

THAO TÁC HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA

(Ban hành kèm theo Quyết định số 16 /2007/QĐ-BCN ngày 28 tháng 3 năm 2007

của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp)

_________________________________

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 2.Quy trình này quy định các
nguyên tắc và hoạt động trong thao
tác thiết bị điện của nhà máy điện và
trạm điện, lưới điện từ 1 kV trở lên
trong chế độ bình thường. Trong chế
độ sự cố, thao tác các thiết bị điện của
nhà máy điện và trạm điện thực hiện
theo Quy trình Xử lý sự cố hệ thống
điện quốc gia ban hành theo Quyết
định số …. ngày…….. của Bộ trưởng Bộ
Công nghiệp.
Điều 3.Quy trình này áp dụng đối với các cấp điều độ, tổ chức, cá nhân tham gia

hoạt động điện lực và sử dụng điện trên lãnh thổ Việt Nam có thiết bị điện hoặc lưới

điện đấu nối với hệ thống điện quốc gia. Trong trường hợp mua bán điện qua biên



giới, việc thao tác các thiết bị đấu nối được thực hiện theo thỏa thuận điều độ được

ký kết giữa hai bên.            

Trên cơ sở của Quy trình này, các cấp điều độ, tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động

điện lực và sử dụng điện trên lãnh thổ Việt Nam biên soạn các quy định về thao tác

của đơn vị mình có xét đến đặc điểm sơ đồ điện, đặc điểm kỹ thuật của thiết bị, các

quy định của nhà chế tạo.

Điều 4.Giải thích từ ngữ
1. Chế độ bình thường là chế độ kết dây cơ bản theo phương thức vận hành đã

được xác định, mọi thông số của thiết bị đang vận hành trong hệ thống điện quốc gia

đều trong giới hạn cho phép.

2. DCS là hệ thống điều khiển tích hợp đặt tại nhà máy điện hoặc trạm điện.

3. Điều độ viên là người trực tiếp chỉ huy điều độ hệ thống điện phân phối.

4. Đơn vị quản lý vận hành là đơn vị sở hữu, quản lý và vận hành thiết bị đấu nối với

hệ thống điện quốc gia, bao gồm: Đơn vị phát điện, đơn vị truyền tải điện, đơn vị

phân phối điện.

5. Giờ cao điểm là khoảng thời gian nhu cầu sử dụng điện cực đại.

Giờ cao điểm ngày: Từ 9h30 đến 11h30;

Giờ cao điểm tối:

Từ ngày 16/04 đến 15/10: Từ 18h00 - 20h00;

Từ ngày 16/10 đến 15/04: Từ 17h00 - 19h00.

6. GIS là trạm điện kín (cách điện bằng khí SF6 hoặc dầu áp lực).

7. Hệ thống điện quốc gia là hệ thống các trang thiết bị phát điện, lưới điện và các

trang thiết bị phụ trợ được liên kết với nhau và được chỉ huy thống nhất trong phạm

vi cả nước, thuộc quyền điều khiển và kiểm tra của cấp điều độ quốc gia.

8. Hệ thống điện miền là hệ thống điện nằm trong miền Bắc, Trung hoặc Nam có cấp

điện áp £ 220 kV, thuộc quyền điều khiển và kiểm tra của cấp điều độ miền.

9. Hệ thống phân phối là hệ thống điện có cấp điện áp £ 35 kV thuộc quyền điều

khiển của cấp điều độ phân phối.



10. Kỹ sư điều hành hệ thống điện quốc gia là kỹ sư điều hành hệ thống điện trực

tiếp chỉ huy điều độ hệ thống điện quốc gia.

11. Kỹ sư điều hành hệ thống điện miền là kỹ sư điều hành hệ thống điện trực tiếp

chỉ huy điều độ hệ thống điện miền.

12. Lệnh thao tác là yêu cầu thực hiện thao tác nhằm mục đích điều độ.

13. Người ra lệnh là người có quyền điều khiển thiết bị hoặc người được uỷ quyền

điều khiển thiết bị theo phân cấp điều độ hệ thống điện được quy định tại Quy trình

Điều độ hệ thống điện quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 56/2001/QĐ-BCN

của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2001.

14. Người nhận lệnh là nhân viên vận hành cấp dưới trực tiếp của người ra lệnh.

15. Nhân viên vận hành là người tham gia trực tiếp điều khiển quá trình sản xuất

điện, truyền tải điện và phân phối điện gồm: Kỹ sư điều hành hệ thống điện; điều độ

viên; trưởng ca nhà máy điện; trưởng kíp hoặc trực chính trạm điện.

16. Ổn định tĩnh là khả năng của hệ thống điện sau những kích động nhỏ phục hồi

được chế độ ban đầu hoặc rất gần với chế độ ban đầu (trong trường hợp kích động

không được loại trừ).

17. Ổn định động là khả năng của hệ thống điện sau những kích động lớn phục hồi

được trạng thái ban đầu hoặc gần trạng thái ban đầu (trạng thái vận hành cho phép).

18. RTU là thiết bị đầu cuối của hệ thống giám sát điều khiển và thu thập số liệu (đặt

tại trạm điện hoặc nhà máy điện).

19. SCADA là hệ thống giám sát điều khiển và thu thập số liệu (đặt tại trung tâm điều

độ).

20. Sự cố là sự kiện không mong muốn xảy ra trong hệ thống điện, ảnh hưởng đến

vận hành an toàn, liên tục, ổn định và chất lượng điện năng của hệ thống điện.

21. Thao tác là hoạt động thay đổi trạng thái của một hoặc nhiều thiết bị trong hệ

thống điện nhằm mục đích thay đổi chế độ vận hành của phần tử đó.

21. Trạm điện là trạm biến áp, trạm cắt, trạm bù.

Chương II

TỔ CHỨC THAO TÁC



Mục 1: LỆNH THAO TÁC

Điều 5.Lệnh thao tác do người ra lệnh
truyền trực tiếp cho người nhận lệnh
bằng lời nói thông qua hệ thống thông
tin liên lạc. Trường hợp đặc biệt, khi
mất liên lạc có thể truyền lệnh thao tác
qua nhân viên vận hành trực ban trung
gian tại các đơn vị khác. Trong trường
hợp này, nhân viên nhận chuyển lệnh
thao tác phải ghi chép lệnh đầy đủ vào
sổ và có ghi âm, có trách nhiệm
chuyển ngay lệnh thao tác đến đúng
người nhận lệnh.
Điều 6.Khi truyền đạt lệnh, người ra
lệnh phải nói rõ họ tên mình và phải
xác định rõ họ tên, chức danh người
nhận lệnh. Lệnh thao tác phải được ghi
âm và ghi chép đầy đủ.


